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Môn thi: Vật lý (chuyên)
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Khóa thi ngày: 06-08/6/2023



Câu 1. (2,0 điểm)
1.1. Hai người đi xe đạp xuất phát đồng thời từ hai địa điểm A và B, chuyển động thẳng đều về phía nhau. Sau khi gặp nhau, người thứ nhất tiếp tục đi tới B trong thời gian 
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, người kia phải đi thêm quãng đường 
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 trong thời gian 
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để tới A. Tìm khoảng cách giữa A và B theo 
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1.2. Một thanh dài, mảnh và nhẹ được treo bởi một sợi dây không dãn tại O. Ở điểm A, người ta treo cố định một quả cân có khối lượng riêng là 
[image: image6.wmf]3
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. Để thanh cân bằng thì ở điểm B cách O một đoạn 
[image: image7.wmf]0,25 m

, người ta treo một quả cầu kim loại bằng cách gắn chặt nó vào một cái móc có thể di chuyển được trên thanh như hình 1, quả cầu có khối lượng riêng là 
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. Sau đó, nhúng cả hệ ngập hoàn toàn trong nước, biết khối lượng riêng của nước là 
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; để thanh lại cân bằng, cần phải di chuyển móc treo quả cầu tới vị trí nào trên thanh so với O? Bỏ qua khối lượng, kích thước của móc treo và các sợi dây.

Câu 2. (2,0 điểm) 
Người ta thả 
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 nước đá ở nhiệt độ 
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 vào một bình chứa 
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 nước ở nhiệt độ 
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2.1. Xác định nhiệt độ của hỗn hợp khi cân bằng nhiệt.

2.2. Sau đó, người ta thả thêm vào bình một cục nước đá khác ở 
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 gồm một mẫu chì ở giữa có khối lượng 
[image: image15.wmf]10

gam và 
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 gam nước đá bao quanh mẫu chì. Cần rót vào bình một lượng nước ở nhiệt độ 
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 có khối lượng tối thiểu bằng bao nhiêu để cục đá chứa chì bắt đầu chìm?

Cho biết: 
· Nhiệt dung riêng của nước đá, nước và chì lần lượt là: 
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· Khối lượng riêng của nước đá, nước và chì lần lượt là: 
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· Nhiệt nóng chảy của nước đá là 
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· Bỏ qua các yếu tố: nhiệt dung của bình, sự trao đổi nhiệt giữa bình và môi trường, sự thay đổi khối lượng riêng của các chất theo nhiệt độ.

Câu 3. (1,5 điểm)


Từ một nguồn phát điện xoay chiều có hiệu điện thế 
[image: image25.wmf]1

5000 V,
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 điện năng được truyền bằng dây dẫn đến nơi tiêu thụ. Biết công suất của nguồn 
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3.1. Cho điện trở dây dẫn là 
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a. Tính công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của quá trình tải điện nói trên.
b. Muốn giảm công suất hao phí trên đường dây đi 4 lần, người ta dùng một máy biến thế để làm thay đổi hiệu điện thế 
[image: image28.wmf]1
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 trước khi tải điện. Hỏi cần phải dùng máy tăng thế hay máy hạ thế? Vì sao? Nếu cuộn sơ cấp của máy đó có 500 vòng thì cuộn thứ cấp của nó phải có bao nhiêu vòng?
3.2. Giả sử rằng khoảng cách từ nguồn phát đến nơi tiêu thụ là 5 km và dây dẫn làm bằng đồng có điện trở suất là ρ = 1,7.10-8 
[image: image29.wmf]Ω.m

. Tính tiết diện tối thiểu của dây dẫn để độ giảm thế trên đường dây không vượt quá 2%. (Người ta gọi tích số của cường độ dòng điện với điện trở của đường dây là độ giảm thế trên đường dây đó). 
Câu 4. (1,5 điểm)

Cho mạch điện như hình 2: ampe kế A là lí tưởng (
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), hiệu điện thế 
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, các điện trở 
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 có giá trị xác định. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện IA chạy qua ampe kế vào giá trị 
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 của biến trở có dạng như hình 3. 
4.1. Dựa vào đồ thị, hãy tính giá trị các điện trở 
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4.2. Cần phải điều chỉnh 
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 đến giá trị nào để số chỉ của Ampe kế là 1 A? 
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Câu 5. (2,0 điểm)


Vật sáng AB có chiều cao 1 cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (L) có tiêu cự 
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. Điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính một khoảng 
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 như hình 4 (với F, F’ là các tiêu điểm chính và O1 là quang tâm của thấu kính). 
5.1. Bằng phép vẽ, hãy dựng ảnh A1B1 của AB tạo bởi thấu kính hội tụ (L). Tính khoảng cách từ ảnh A1B1 đến thấu kính (L) và chiều cao của ảnh đó.
5.2. Đặt thêm gương phẳng (G) sau thấu kính hội tụ (L), vuông góc với trục chính của thấu kính và cách thấu kính một khoảng 
[image: image40.wmf]12

45 cm
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, mặt phản xạ quay về phía thấu kính như hình 5.

a. Bằng phép vẽ, hãy dựng ảnh cuối cùng A’B’ của vật AB tạo bởi hệ thấu kính - gương phẳng nói trên.


b. Tìm vị trí và chiều cao của ảnh A’B’. Vị trí và chiều cao của ảnh này sẽ thay đổi thế nào nếu ta dịch chuyển gương phẳng (G) từ vị trí đã cho ra xa dần thấu kính (L) dọc theo trục chính (hệ luôn đồng trục, vật AB và thấu kính (L) được giữ cố định)? Giải thích.
Câu 6. (1,0 điểm)

Chỉ sử dụng các dụng cụ sau: Lực kế, bình chia độ chứa nước, một nút chai, sợi chỉ, một quả cân đồng. Hãy nêu phương án xác định khối lượng riêng của nút chai. Biết nút chai không thấm nước và có khối lượng riêng nhỏ hơn rất nhiều so với khối lượng riêng của nước. 

Cho rằng các dụng cụ trên đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện phép đo cần thiết. 
---------- HẾT ----------
* Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
* Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số báo danh: ……........
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